
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung
KH 2021 

(Công ty mẹ)
TH 2021

(Công ty mẹ)
Tỷ lệ TH/KH

(%)
Ghi chú

I Tổng doanh thu            39.790.622            37.072.443                   93.2 

1 Doanh thu hoạt động SXKD chính (điện)            38.832.101            36.051.199                   92.8 Đã bao gồm lãi CLTG

2 Doanh thu hoạt động tài chính                 125.373                 217.773                 173.7 
Cổ tức thu được từ
CTCP

3 Doanh thu khác và Thu nhập khác                 833.147                 803.471                   96.4 

II Tổng chi phí            38.255.364            33.346.018                   87.2 

1 Chi phí hoạt động SXKD chính (điện)            37.463.236            32.583.418                   87.0 
Đã gồm chi phí lãi vay
và CLTG

2 Chi phí hoạt động tài chính 
3 Chi phí khác                 792.128                 762.600                   96.3 

III Tổng LN trước thuế              1.535.258              3.726.425                 242.7 

Trong đó: Tổng lợi nhuận (không bao
gồm CLTG)

            1.762.134             2.774.697                157.5 

Lợi nhuận sản xuất điện (không bao gồm
CLTG)

            1.595.742             2.516.053                157.7 

Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác                166.392                258.644                155.4 

Lãi/Lỗ chênh lệch tỷ giá               (226.877)                951.728 

IV Lợi nhuận sau thuế              1.311.769              3.021.903                 230.4 

V Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH 9.88% 19.4%                 196.0 

VI Cổ tức 7%

Phụ lục 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung
KH 2022 

(Công ty mẹ)
Ghi chú

I Tổng doanh thu 45.417.351          

1 Doanh thu hoạt động SXKD chính (điện)           44.103.383 
2 Doanh thu hoạt động tài chính                264.366 Cổ tức thu được từ CTCP
3 Doanh thu khác và Thu nhập khác             1.049.601 

II Tổng chi phí           43.199.338 
1 Chi phí hoạt động SXKD chính (điện)           42.197.894 Đã gồm chi phí lãi vay
2 Chi phí hoạt động tài chính                          -   
3 Chi phí khác             1.001.444 

III Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ 16.3%

1 Tổng LN trước thuế (chưa bao gồm CLTG)             2.218.012 

1.1
Lợi nhuận hoạt động SXKD chính (chưa bao

gồm CLTG))
            1.905.489 

1.2 Lợi nhuận hoạt động tài chính                264.366 
1.3 Lợi nhuận khác                  48.157 
2 Vốn chủ sở hữu           11.234.680 

Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu           11.234.680 
Quỹ đầu tư phát triển                          -   
Nguồn vốn đầu tư XDCB                          -   
Thuế TNDN (20%)                390.729 

2 Lợi nhuận sau thuế             1.827.283 
IV Cổ tức 11.0%

Phụ lục 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022


